
STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 
môn

Lĩnh vực cấp Hạng

1 TAN-00190634 Đỗ Hải An 25/01/1977 034077019870 05/8/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Trảng Bàng, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Thủy lợi Chính quy Kỹ sư thủy lợi
Thiết kế xây dựng công 
trình thủy lợi, đê điều

II

Định giá xây dựng II
Giám sát công trình 
NN&PTNT

II

2 TAN-00179619 Nguyễn Trọng An 23/8/1988 042088009877 10/11/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Kỳ Anh, tỉnh 
Hà Tĩnh

Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Chính quy

Kỹ sư  kỹ thuật xây 
dựng công trình 
giao thông (Xây 
dựng công trình 
thủy-Thềm lục địa)

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

III

3 TAN-00190635
Lưu Thị Ngọc Tường 
An

15/10/1999 072199000634 05/9/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải 

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 
giao thông

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

III

4 TAN-00172779 Nguyễn Trường An 28/8/1998 072098001615 05/9/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Trảng Bàng, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải 

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 
giao thông

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

III

Giám sát công trình hạ 
tầng kỹ thuật thoát nước

III

5 TAN-00059385 Võ Tuấn Anh 09/01/1992 072092004202 30/8/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM, 
Cao đẳng Xây dựng 
số 2

Vừa làm vừa 
học, chính quy

Kỹ sư kỹ thuật điện 
(Điện Công 
nghiệp), Cao đẳng 
Kinh tế xây dựng)

Quản lý dự án công trình 
dân dụng, công nghiệp, 
giao thông đường bộ, thủy 
lợi

III

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 
(trừ cấp thoát nước và xử 
lý chất thải rắn)

III

Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình

III

6 TAN-00190636 Nguyễn Duy Anh 20/5/1990 072190003822 12/10/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Vừa làm vừa 
học/Văn bằng 

2

Kỹ sư kinh tế xây 
dựng (Quản lý dự 
án xây dựng)

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án công trình 
dân dụng

III

7 TAN-00190637 Vũ Tuấn Anh 19/9/1995 072095002119 20/8/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật  
công trình xây dựng

Giám sát công trình Dân 
dụng và Hạ tầng kỹ thuật 
(trừ cấp thoát nước và xử 
lý chất thải rắn)

III

QLDA công trình Dân 
dụng và Hạ tầng kỹ thuật 
(trừ cấp thoát nước và xử 
lý chất thải rắn)

III

8 TAN-00059388 Lê Kim Bằng 10/3/1982 072082011609 07/6/2023
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Trung học kỹ thuật 
Công nghiệp Tuy 
Hòa

Chính quy
Trung cấp ngành 
trắc địa công trình

Khảo sát Địa hình III

PHỤ LỤC
DANH SÁCH 124 CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (ĐỢT 1 NĂM 2024)

(Kèm theo Quyết định số 101/QĐ-SXD ngày 28/6/2024 của Sở Xây dựng Tây Ninh)



STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 
môn

Lĩnh vực cấp Hạng

9 TAN-00059389 Nguyễn Quốc Bảo 11/11/1992 072092000244 17/8/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách khoa 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

III

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường bộ

III

Khảo sát Địa hình III
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật 
(Thoát nước)

III

Định giá xây dựng III

10 TAN-00125715 Trương Văn Bình 06/02/1974 051074000418 12/11/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải 

Chính quy

Thạc sĩ kỹ thuật cơ 
sở hạ tầng, Kỹ sư 
xây dựng cầu 
đường

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật 
(Thoát nước)

III

11 TAN-00059392 Phan Tấn Bước 12/01/1985 072085005036 13/7/2023
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

III

12 TAN-00059393 Đặng Thanh Cảm 30/4/1981 072081012848 27/12/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học sư phạm kỹ 
thuật TPHCM

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật công 
nghiệp

Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình

III

13 TAN-00190638 Trịnh Thái Châu 22/8/1999 072099009882 20/8/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải 

Chính quy
Kỹ sư  kỹ thuật xây 
dựng công trình 
giao thông

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường bộ

III

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

III

14 TAN-00034140 Nguyễn Văn Chiển 18/10/1975 025075004690 27/5/2023
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

II

Định giá xây dựng II

15 TAN-00034142 Nguyễn Tuấn Cường 02/9/1984 072084014996 27/12/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Không chính 
quy

Kỹ sư  xây dựng 
(Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp)

Thiết kế Kết cấu công 
trình

II

16 TAN-00059399 Nguyễn Quốc Cường 05/01/1991 072091010211 12/8/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Tân Biên, tỉnh 
Tây Ninh

Đại học kỹ thuật 
công nghệ TPHCM

Chính quy
Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát Dân dụng III

17 TAN-00059398 Nguyễn Quốc Cường 10/10/1992 060092000075 12/9/2022
Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

Việt Nam Bà Rịa Vũng Tàu
Đại học Bách Khoa 
TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư Điện - Điện 
tử

Thiết kế cơ - điện công 
trình

III

Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình

III

18 TAN-00059400 Trần Hiếu Dân 11/11/1972 072072004294 26/02/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải Thành phố 
Hồ Chí Minh

Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

II

19 TAN-00059401 Lê Văn Dàng 29/7/1978 080078000154 20/8/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải 

Tại chức
Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Khảo sát Địa hình III

Định giá xây dựng III
Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

III

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật 
thoát nước

III

20 TAN-00059404 Trần Hữu Danh 20/11/1974 072074002528 10/5/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải 

Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

III



STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 
môn

Lĩnh vực cấp Hạng

21 TAN-00016721 Nguyễn Hữu Đạt 17/9/1986 072086007555 15/9/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải Thành phố 
Hồ Chí Minh

Chính quy
Kỹ sư công trình 
giao thông công 
chính

Định giá xây dựng II

Giám sát công trình giao 
thông cầu đường bộ

III

22 TAN-00059407 Cao Sơn Định 25/10/1984 072084012860 21/6/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư kinh tế xây 
dựng 

Quản lý dự án công trình 
Dân dụng

III

Giám sát công trình Dân 
dụng

III

23 TAN-00034149 Nguyễn Phi Dũng 28/9/1979 072079004108 20/8/2018
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Không chính 
quy

Kỹ sư  xây dựng 
(Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp)

Thiết kế Kết cấu công 
trình

II

Định giá xây dựng II

24 TAN-00125724 Ngô Đức Duy 11/8/1996 072096011161 27/12/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Thủy lợi Chính quy
Kỹ sư cấp thoát 
nước

QLDA công trình Giao 
thông đường bộ, hạ tầng 
kỹ thuật thoát nước

III

25 TAN-00034151 Trương Hồng Duy 21/01/1986 072086005089 06/12/2023
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bình Dương Chính quy Kỹ sư Điện-Điện tử Định giá xây dựng II

Quản lý dự án công trình 
dân dụng

III

26 TAN-00059414 Nguyễn Hữu Duyên 21/9/1975 072075002463 24/11/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải 

Mở rộng
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

III

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường bộ

III

27 TAN-00059415 Phạm Trường Giang 22/5/1976 036076005199 28/9/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bình Dương Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây dựng

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường bộ

II

Định giá xây dựng II
Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

II

28 TAN-00148144 Nguyễn Thị Giang 16/8/1989 042189016946 19/02/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tỉnh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư Thủy lợi-
Thủy điện-Cấp 
thoát nước

Thiết kế cấp - thoát nước 
công trình

II

29 TAN-00125727 Nguyễn Văn Giàu 11/01/1985 072085011546 08/7/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Dương Minh 
Châu, tỉnh Tây Ninh

Đại học kỹ thuật 
công nghệ TPHCM

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình

Giám sát công trình dân 
dụng

II

30 TAN-00034154 Nguyễn Hoàng Hải 21/9/1992 072092012382 17/6/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Công nghệ 
Sài Gòn

Chính quy
Kỹ sư  kỹ thuật 
công trình 

Thiết kế Kết cấu công 
trình

II

31 TAN-00148146 Nguyễn Thu Hằng 27/9/1995 072195008072 12/5/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng (xây 
dựng Dân dụng và 
Công nghiệp)

Thiết kế Kết cấu công 
trình

III

32 TAN-00125731 Nguyễn Quốc Hòa 01/01/1989 072089008460 20/4/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Bến Cầu, tỉnh 
Tây Ninh

Đại học Bình Dương Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

QLDA công trình Dân 
dụng và Hạ tầng kỹ thuật 
(trừ cấp thoát nước và xử 
lý chất thải rắn)

III

33 TAN-00034164 Nguyễn Viết Hùng 15/02/1976 072076009855 10/10/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Kỹ thuật Chính quy
Kỹ sư xây dựng 
ngành kỹ thuật 
công trình

Định giá xây dựng II
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34 TAN-00113460 Nguyễn Mạnh Hùng 24/4/1993 072093003608 06/8/2023
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học sư phạm kỹ 
thuật Vĩnh Long

Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường bộ

III

35 TAN-00059426 Châu Ngọc Hùng 03/4/1990 072090003912 21/10/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Cao Đẳng Điện lực 
TP.HCM

Chính quy
Trung cấp chuyên 
nghiệp Hệ thống 
điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình

III

36 TAN-00059432 Nguyễn Tiến Hưng 29/10/1994 072094004490 10/11/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Thủy lợi Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng 
(công trình thủy)

Thiết kế xây dựng công 
trình thủy lợi, đê điều

II

Định giá xây dựng III
Giám sát công trình 
NN&PTNT

III

37 TAN-00190639 Trần Minh Hưng 23/3/1995 072095005692 25/4/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Dương Minh 
Châu, tỉnh Tây Ninh

Đại học Ngô Quyền Chính quy
Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

III

38 TAN-00034167 Tạ Quốc Hưng 06/11/1976 072076009911 04/12/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học dân lập kỹ 
thuật công nghệ 

Chính quy Kỹ sư điện
Thiết kế cơ - điện công 
trình

II

39 TAN-00190640 Nguyễn Đức Huy 02/5/1997 087097005448 16/10/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp

Đại học Tây Đô Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng 

Giám sát công trình Dân 
dụng

III

40 TAN-00059436 Võ Thành Huy 19/02/1972 072072013168 25/01/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Kiến trúc 
Hà Nội

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 
Dân dụng Công 
nghiệp

Giám sát công trình Dân 
dụng

II

41 TAN-00059435 Nguyễn Thanh Huy 18/7/1978 072078001324 06/6/2023
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Trảng Bàng, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải 

Chính quy

Thạc sĩ kỹ thuật 
xây dựng công trình 
Giao thông, Kỹ sư 
xây dựng Cầu 
đường

Quản lý dự án công trình 
giao thông

II

Định giá xây dựng II
Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

II

42 TAN-00100458 Trần Quốc Huy 14/3/1994 072094013686 08/6/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư  kỹ thuật 
công trình xây dựng 

Quản lý dự án công trình 
Dân dụng

II

43 TAN-00016785 Nguyễn Đông Kha 03/9/1981 072081010562 29/7/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Tôn Đức 
Thắng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 
Dân dụng và Công 
nghiệp

Giám sát công trình Dân 
dụng

II

Định giá xây dựng II

44 TAN-00190641 Trần Đăng Khoa 30/4/1985 072085003258 29/9/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Quận Gò Vấp, 
TP.HCM

Đại học Kiến trúc 
TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế Kết cấu công 
trình

III

45 TAN-00190642
Nguyễn Hoàng 
Khương

29/4/1993 072093005757 25/3/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Cao đẳng Xây dựng 
TPHCM

Chính quy
Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công trình Dân 
dụng

III

46 TAN-00190643 Trịnh Thị Oanh Kiều 01/3/1981 072181006181 19/4/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Không chính 
quy

Kỹ sư kỹ thuật môi 
trường

Giám sát công trình hạ 
tầng kỹ thuật

III

Thiết kế xây dựng công 
trình cấp nước - thoát 
nước; chất thải rắn

III



STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 
môn

Lĩnh vực cấp Hạng

47 TAN-00034173 Huỳnh Thanh Liêm 10/3/1982 072082005887 20/8/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 
(Vật liệu xây dựng)

Thiết kế Kết cấu công 
trình

II

Định giá xây dựng II
Giám sát công trình dân 
dụng và công nghiệp

II

48 TAN-00190644 Nguyễn Chí Linh 24/8/1998 072098000374 13/01/2023
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Tân Biên, tỉnh 
Tây Ninh

Đại học Văn Lang Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế Kết cấu công 
trình

III

49 TAN-00059447 Lê Chí Linh 26/01/1989 072089007843 08/4/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Cao đẳng Giao 
thông Vận tải 
TPHCM

Chính quy
Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật công 
trình xây dựng

Khảo sát Địa hình III

50 TAN-00059446 Đỗ Tuấn Linh 18/8/1992 072092010204 04/10/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường bộ

III

Khảo sát Địa hình III
Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

III

51 TAN-00190645 Phan Quan Linh 09/01/1998 072098002755 12/9/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học sư phạm kỹ 
thuật TPHCM

Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật Điện-Điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình

III

52 TAN-00059450 Trần Phước Lợi 21/6/1986 072086005363 19/4/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Chính quy
Kỹ sư  kỹ thuật xây 
dựng công trình 
giao thông

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

II

53 TAN-00059451 Trần Tấn Lợi 22/7/1962 072062009248 06/6/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM, Đại học kỹ 
thuật

Chính quy, 
Tại chức

Kỹ sư thủy lợi 
(ngành trắc địa), Kỹ 
sư xây dựng (xây 
dựng Dân dụng và 
Công nghiệp)

Định giá xây dựng II

Khảo sát Địa hình II
Giám sát công trình 
NN&PTNT (công trình 
thủy lợi)

II

Thiết kế xây dựng công 
trình thủy lợi, đê điều

II

54 TAN-00059454 Lê Trà Thành Luân 22/11/1992 072092012647 19/8/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Dương Minh 
Châu, tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường bộ

III

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

III

55 TAN-00059456 Nguyễn Thị Kim Lý 15/7/1985 072185003470 19/8/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Cao Đẳng Điện lực 
TP.HCM

Chính quy
Trung học chuyên 
nghiệp Hệ thống 
điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình

III

56 TAN-00059457 Nguyễn Hoàng Lynh 11/10/1984 072084005740 26/5/2023
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Cao Đẳng Điện lực 
TP.HCM

Chính quy
Trung cấp Hệ thống 
điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình

III

57 TAN-00034178 Lê Công Minh 03/4/1992 072092001351 28/6/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Mở 
TPHCM

Chính quy Kỹ sư xây dựng 
Giám sát công trình Dân 
dụng

III



STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 
môn

Lĩnh vực cấp Hạng

58 TAN-00190646 Vũ Đức Minh 10/4/1979 036079003985 13/4/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Vừa làm vừa 
học, chính quy

Kỹ sư kỹ thuật điện 
(Điện Công nghiệp)

Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình

III

Thiết kế cơ - điện công 
trình

III

59 TAN-00034180 Trần Thế Đại Nam 24/9/1985 072085003491 04/11/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bình Dương Chính quy
Kỹ sư xây dựng 
Dân dụng và Công 
nghiệp

Quản lý dự án công trình 
dân dụng

III

Giám sát công trình dân 
dụng và công nghiệp

II

Thiết kế Kết cấu công 
trình

II

Định giá xây dựng II

60 TAN-00190647 Phan Hoàng Nam 20/5/1995 072095008935 12/8/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Cao đẳng Xây dựng 
TPHCM

Chính quy
Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công trình dân 
dụng

III

61 TAN-00190648 Nguyễn Hoàng Nam 03/3/1998 072098002214 20/8/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Kiến trúc 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

QLDA công trình Dân 
dụng và Hạ tầng kỹ thuật 
(trừ cấp thoát nước và xử 
lý chất thải rắn)

III

62 TAN-00137318 Nguyễn Thế Nam 21/7/1984 072084004633 22/12/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 
giao thông (xây 
dựng cầu đường)

QLDA công trình Giao 
thông đường bộ

II

63 TAN-00059460
Châu Nguyễn Nhật 
Nam

23/6/1989 072089002935 29/9/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Cao Đẳng Điện lực 
TP.HCM

Chính quy
Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật Điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình

III

64 TAN-00034182 Lê Quang Vũ Nghi 01/01/1981 072081003107 27/12/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học kỹ thuật 
công nghệ TPHCM

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 
Dân dụng và Công 
nghiệp

Giám sát công trình dân 
dụng và công nghiệp

II

Định giá xây dựng II

65 TAN-00059543 Đinh Mai Bảo Nghiệp 05/02/1976 072076010995 11/8/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Trảng Bàng, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Kiến trúc 
Hà Nội

Chuyên tu

Kỹ sư xây dựng 
(xây dựng Dân 
dụng và Công 
nghiệp)

Thiết kế Kết cấu công 
trình

II

Giám sát công trình dân 
dụng

II

Định giá xây dựng II

66 TAN-00059465 Nguyễn Quí Ngọc 01/01/1986 072086004891 21/9/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Trảng Bàng, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Quốc tế 
Hồng Bàng TPHCM

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 
Dân dụng và Công 
nghiệp

Thiết kế Kết cấu công 
trình

II

67 TAN-00034183 Nguyễn Văn Nguyên 03/12/1984 072084012497 10/5/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải 

Chính quy

Kỹ sư công trình 
Giao thông công 
chính (Xây dựng 
cầu đường)

Khảo sát Địa hình III

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu đường 
bộ

III

Thiết kế công trình Giao 
thông đường bộ

II

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

II



STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 
môn

Lĩnh vực cấp Hạng

68 TAN-00113472 Đặng Chí Nhân 01/10/1994 072094012082 03/7/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Định giá xây dựng III

69 TAN-00190649 Huỳnh Thị Nhiệm 07/12/1980 072180005769 08/4/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải Thành phố 
Hồ Chí Minh

Đại học (Vừa 
làm vừa học)

Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp

Thiết kế Kết cấu công 
trình

III

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

III

70 TAN-00125748
Nguyễn Thị Tuyết 
Nhung

01/01/1991 072191000109 16/6/2015
Cục Cảnh sát  
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

Việt Nam
Huyện Gò Dầu, tỉnh 
Tây Ninh

Đại học Công nghệ 
TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư Kỹ Thuật 
công trình xây dựng

Định giá xây dựng II

Thiết kế thoát nước công 
trình

III

71 TAN-00162191 Trương Thanh Phát 26/02/1997 072097004936 26/02/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Gò Dầu , tỉnh 
Tây Ninh

Đại học Lạc Hồng Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng 

Khảo sát Địa hình III

Thiết kế công trình giao 
thông cầu đường bộ

III

72 TAN-00059482 Lê Hồng Phúc 16/12/1980 072080012750 12/02/2023
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công trình Dân 
dụng

II

73 TAN-00059481 Dương Hữu Phúc 01/10/1987 072087005543 11/8/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình giao thông

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

III

74 TAN-00090409 Đàm Thanh Phước 04/3/1989 072089007307 11/3/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

II

75 TAN-00059484 Trần Thanh Phước 03/6/1984 082084000765 14/3/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Gò Dầu , tỉnh 
Tây Ninh

Cao đẳng Giao 
thông Vận tải III

Chính quy
Cao đẳng xây dựng 
cầu đường

Khảo sát Địa hình III

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường bộ

III

Định giá xây dựng III

76 TAN-00059483 Nguyễn Sơn Phước 14/12/1982 072082015614 17/11/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Chính quy
Thạc sĩ Quản lý xây 
dựng, Kỹ sư xây 
dựng cầu đường

Giám sát công trình dân 
dụng, công nghiệp

III

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

III

77 TAN-00059486 Lê Huỳnh Phương 10/01/1986 072086001729 08/9/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Tân Biên, tỉnh 
Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải

Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

II

78 TAN-00059491 Trần Quốc Quân 17/12/1978 072078013763 17/02/2023
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải 

Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

II

79 TAN-00059492 Đào Vũ Vinh Quang 04/3/1989 072089000221 20/8/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Mở Thành 
phố Hồ Chí Minh

Chính quy Kỹ sư xây dựng Thiết kế kết cấu công trình II

Định giá xây dựng II
Giám sát công trình dân 
dụng

II

80 TAN-00125754 Trần Xuân Quang 12/01/1987 072087010397 25/8//2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Nguyễn Tât 
Thành

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công trình dân 
dụng

II

Định giá xây dựng II



STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 
môn

Lĩnh vực cấp Hạng

81 TAN-00005581 Quan Dân Quí 04/4/1987 072087002732 26/8/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Tôn Đức 
Thắng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công trình HTKT 
thoát nước

III

82 TAN-00113482 Lưu Hoài Quí 29/8/1994 072094004376 12/8/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Bến Cầu, tỉnh 
Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải Thành phố 
Hồ Chí Minh

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình 
giao thông

Quản lý dự án công trình 
HTKT

III

83 TAN-00190650 Ngô Thanh Quí 12/8/1995 072095002660 12/8/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học sư phạm kỹ 
thuật TPHCM

Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng 

Giám sát công trình dân 
dụng và công nghiệp 

III

84 TAN-00059437 Nguyễn Trần Quỳnh 20/4/1984 072084005562 11/8/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Bến Cầu, tỉnh 
Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TP.HCM

Vùa làm vừa 
học

Kỹ sư Điện - Điện 
tử

Thiết kế cơ - điện công 
trình

III

Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình

III

85 TAN-00172802 Nguyễn Hoài Sang 16/4/1993 072093014602 21/3/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Bến Cầu, tỉnh 
Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 
giao thông (xây 
dựng cầu đường)

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

II

86 TAN-00190651 Trần Văn Phan Soẽn 24/3/1999 080099002490 11/8/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Gò Dầu , tỉnh 
Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải

Chính quy
Kỹ sư  kỹ thuật xây 
dựng công trình 
giao thông

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

III

87 TAN-00059495 Điền Trung Sơn 04/01/1972 072072013246 27/12/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách khoa 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Chính quy Kỹ sư Điện, điện tử
Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình

III

88 TAN-00059496 Dương Hồng Sơn 30/11/1970 072070013321 27/12/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Đà Nẵng Học từ xa
Kỹ sư ngành xây 
dựng cầu đường

Khảo sát Địa hình III

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường bộ

III

Định giá xây dựng III
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật III

89 TAN-00190652 Trần Văn Sum 10/10/1990 054090009600 16/02/2023
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Xây dựng 
Miền Trung

Chính quy
Cao đẳng xây dựng 
cầu đường

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

III

90 TAN-00059501 Nguyễn Duy Tâm 10/10/1986 072086004076 01/5/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Bến Cầu, tỉnh 
Tây Ninh

Đại học Kỹ thuật 
Công nghệ TP.HCM

Chính quy Kỹ sư xây dựng
Giám sát công trình Dân 
dụng và Hạ tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án công trình 
Dân dụng

II

Định giá xây dựng II

91 TAN-00059505 Vũ Minh Tâm 28/5/1987 072087003012 28/6/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM, Đại học 
Nông Lâm TPHCM

Chính quy
Kỹ sư Điện-Điện 
tử, Kỹ sư Công 
nghệ nhiệt lạnh

Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình

II

Thiết kế cơ - điện công 
trình

II

Định giá xây dựng III

92 TAN-00059502 Nguyễn Minh Tâm 05/8/1978 072078002868 27/12/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa Chính quy
Kỹ sư xây dựng kỹ 
thuật công trình 

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường bộ

II

Khảo sát Địa hình III
Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

II

93 TAN-00016782 Nguyễn Duy Tân 16/6/1990 072090004969 05/9/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Tôn Đức 
Thắng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

III



STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 
môn

Lĩnh vực cấp Hạng

94 TAN-00083730 Bùi Minh Tân 17/10/1985 072085003137 28/6/2023
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học kỹ thuật 
công nghệ TPHCM

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế Kết cấu công 
trình

III

95 TAN-00034209 Nguyễn Văn Thắng 04/3/1981 030081002944 27/12/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Cao đẳng Xây dựng 
số 2

Chính quy
Cao đẳng cấp thoát 
nước

Thiết kế cấp - thoát nước 
công trình

III

96 TAN-00016762 Dương Hoài Thanh 08/3/1981 072081005393 11/3/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải

Tại chức

Kỹ sư xây dựng cầu 
- Đường bộ/Thạc sĩ 
kỹ thuật xây dựng 
công trình giao 
thông

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

II

97 TAN-00059508 Tô Yến Thành 03/9/1990 072090003830 07/9/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách khoa 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Chính quy
Kỹ sư xây dựng vật 
liệu xây dựng

Thiết kế Kết cấu công 
trình

III

Khảo sát Địa hình III
Giám sát công trình Dân 
dụng

III

98 TAN-00034213 Tạ Mộng Thành 12/5/1990 072090005312 03/3/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 
giao thông (xây 
dựng cầu đường)

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

II

99 TAN-00059509 Lê Ngọc Thảo 22/12/1978 072078007555 28/12/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư Điện-Điện tử 
(Điện năng) 

Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình

III

100 TAN-00190653
Nguyễn Thị Ngọc 
Thảo

29/11/1983 072183010598 15/01/2023
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 
(Vật liệu xây dựng)

Thiết kế Kết cấu công 
trình

III

101 TAN-00059513 Lê Đức Thịnh 19/10/1990 096090008193 03/5/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Cao Đẳng Điện lực 
TP.HCM

Chính quy
Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật Điện-
Điện tử

Thiết kế cơ - điện công 
trình

III

Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình

III

102 TAN-00005595 Trần Đình Thời 10/8/1969 049069000043 29/9/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Thủy lợi Tại chức Kỹ sư thủy lợi
Giám sát công trình 
NN&PTNT

II

103 TAN-00190654 Hồ Hoài Thuận 09/12/1990 072090014435 19/02/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng 
(Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp)

Giám sát công trình dân 
dụng

III

104 TAN-00016801 Nguyễn Văn Tiến 05/6/1991 052091007328 15/4/2023
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải 

Chính quy
Kỹ sư  kỹ thuật xây 
dựng công trình 
giao thông

Giám sát hạ tầng kỹ thuật 
(thoát nước)

III

105 TAN-00090429 Đỗ Trọng Toàn 21/4/1985 072085008206 08/02/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam Bến Cầu, Tây Ninh

Đại học Kỹ thuật 
Công nghệ 
Tp.HCM; Đại học 
Đà Nẵng

Chính quy; 
Học từ xa

Kỹ sư  điện; kỹ sư 
xây dựng Dân dụng 
& Công nghiệp

Định giá xây dựng III

106 TAN-00059522 Võ Quốc Toàn 24/11/1990 072090000990 13/3/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải 

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 
giao thông

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

III



STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 
môn

Lĩnh vực cấp Hạng

107 TAN-00059519 Đỗ Khánh Toàn 01/3/1988 0720883413 23/8/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Trảng Bàng, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bình Dương Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công trình dân 
dụng

II

Định giá xây dựng II
Thiết kế Kết cấu công 
trình

II

108 TAN-00059523 Nguyễn Văn Tới 16/3/1987 072087014723 28/6/2023
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Công 
nghiệp TPHCM

Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện

Thiết kế cơ - điện công 
trình

III

109 TAN-00090432 Hoàng Minh Trí 24/02/1994 072094009674 28/6/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Kiến trúc 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công trình dân 
dụng

II

110 TAN-00059524 Tô Hoàng Trí 15/10/1985 072085007280 10/5/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải 

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công trình dân 
dụng

II

111 TAN-00113502 Lê Minh Trí 28/01/1983 052083000398 01/3/2023
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng 
(Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp)

Định giá xây dựng II

112 TAN-00005580 Vũ Văn Trọng 02/5/1977 034077006861 02/01/2023
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải Thành phố 
Hồ Chí Minh

Đại học (tại 
chức)

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Khảo sát Địa hình III

Định giá xây dựng II
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường bộ

II

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

II

113 TAN-00059527 Nguyễn Thanh Trung 26/8/1983 072083001647 08/11/2023
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải 

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ, cầu 
đường bộ

II

114 TAN-00190655 Phạm Nhựt Trường 13/11/1997 072097009283 14/10/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Gò Dầu, tỉnh 
Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải Thành phố 
Hồ Chí Minh

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình giao thông

Giám sát Công trình Giao 
thông cầu đường bộ

III

115 TAN-00034233 Trần Thanh Tuấn 17/12/1984 072084013649 25/3/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Công nghệ 
Sài Gòn

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình

Quản lý dự án công trình 
Dân dụng

III

116 TAN-00059532 Phạm Lê Anh Tuấn 26/5/1991 072091012638 23/11/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy

Thạc sĩ kỹ thuật. 
Kỹ sư xây dựng 
(Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp)

Thiết kế Kết cấu công 
trình

II

Định giá xây dựng II
Giám sát công trình dân 
dụng và công nghiệp

III

117 TAN-00016765 Trần Anh Tuấn 21/4/1990 072090014189 10/5/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Thiết kế công trình giao 
thông cầu đường bộ

III

Khảo sát Địa hình III

118 TAN-00190656 Nguyễn Anh Tuấn 30/4/1977 072077009461 12/9/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 
(Vật liệu xây dựng)

Giám sát công trình dân 
dụng

III

119 TAN-00059533 Đặng Thanh Tùng 25/4/1987 072087007377 15/4/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Kiến trúc Chính quy Kiến trúc sư
Giám sát công trình dân 
dụng

II

QLDA công trình dân 
dụng, công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III



STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 
môn

Lĩnh vực cấp Hạng

120 TAN-00059537
Nguyễn Cao Hoàng 
Vân

19/02/1982 072082011886 30/8/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học dân lập kỹ 
thuật công nghệ 

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Khảo sát Địa hình III

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường bộ

II

Định giá xây dựng II
Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

II

Thiết kế công trình hạ tầng 
kỹ thuật (thoát nước)

III

Giám sát công trình hạ 
tầng kỹ thuật (thoát nước)

III

121 TAN-00016779 Cao Thanh Vân 15/02/1983 072083001590 12/8/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Kiến trúc Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
(xây dựng Dân 
dụng và Công 
nghiệp)

Giám sát công trình hạ 
tầng kỹ thuật 

III

QLDA công trình dân 
dụng hạng II và hạ tầng kỹ 
thuật (thoát nước) hạng III

II

Định giá xây dựng II

122 TAN-00059539 Nguyễn Văn Vinh 10/9/1991 072091000620 11/8/2021
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Trảng Bàng, Tây 
Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 
công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường bộ

III

Định giá xây dựng III
Quản lý dự án Giao thông 
đường bộ

III

123 TAN-00059540 Võ Khương Vinh 08/10/1985 072085003543 14/10/2022
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Chính quy
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng (Quản lý dự 
án xây dựng)

Giám sát công trình dân 
dụng và HTKT thoát nước

III

124 TAN-00059541 Trần Văn Vĩnh 01/01/1988 072088007094 13/7/2020
Cục Cảnh sát 
QLHC vê TTXH

Việt Nam
Huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải 

Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

III
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